CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO GIẢNG DẠY 

BỘ TÀI LIỆU GIÁO DỤC NẾP SỐNG  THANH LỊCH VĂN MINH 

TẠI TRƯỜNG THCS GIA THỤY 

QUẬN LONG BIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
            Thăng Long Hà Nội đô thành,
Nước non ai vẽ nên tranh họa đồ.

Cố đô rồi lại tân đô,
Nghìn năm văn vật bây giờ vẫn đây.
Thăng Long - Hà Nội, kinh đô của Việt Nam, nơi giao thoa của những nền văn hóa lớn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục của cả nước. Nói đến văn hoá Hà Nội là nói đến văn hoá chốn kinh kỳ với những giá trị vật chất, tinh thần bền vững được lưu truyền và phát triển hàng nghìn năm văn hiến. Đó là lòng tự trọng, nhân ái, bao dung, yêu chuộng hoà bình, giàu nghĩa khí, trọng học thức, chuộng cái đẹp... Đặc biệt là nét thanh lịch, hào hoa của người Tràng An với phong cách lịch lãm, tinh tế trong giao tiếp, ứng xử, trang phục, trong văn hoá ẩm thực… 

            Thanh lịch, văn minh là nét đẹp truyền thống đã được nhiều thế hệ người dân Hà Nội tạo dựng và lưu giữ. Trân trọng, kế thừa và phát huy nét đẹp ấy trong đời sống người Hà Nội hôm nay và mai sau, là trách nhiệm, là niềm tự hào và vinh dự của người dân Thủ đô, trong đó có thế hệ trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường. Tuy vậy, trong thời gian qua mặt trái của cơ chế thị trường phần nào làm phong hoá, lu mờ, phai nhạt nhiều nếp sống đẹp của người Tràng An xưa, ảnh hưởng tới sự phát triển văn hoá và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. 
            Năm 2010 hướng tới đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xây dựng đề án dạy thí điểm tài liệu chuyên đề “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh” cho học sinh Hà Nội. Ngày 26/01/2011, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đã triển khai công văn số 3795/CV – SGD&ĐT về việc tập huấn, triển khai dạy đại trà tài  liệu chuyên đề giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh ở các cấp học TH, THCS, THPT nhằm khơi dậy niềm tự hào của các thế hệ học sinh ngày nay về truyền thống thanh lịch, nét văn hoá đặc trưng của người Hà Nội, thông qua đó tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của học sinh trong việc xây dựng nếp sống thanh lịch văn minh ở Thủ đô yêu dấu. 
Trường THCS Gia Thụy quận Long Biên cũng đã nghiêm túc, triển khai thực hiện bộ tài liệu này và đạt được một số kết quả nhất định. 
Về công tác triển khai, chỉ đạo thực hiện:


Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục quận Long Biên về việc thực hiện giảng dạy bộ tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội, ngay từ năm học đầu tiên triển khai và những năm tiếp theo, BGH nhà trường đã chỉ đạo việc thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, thể hiện qua các hoạt động cụ thể:
Thứ nhất, quán triệt chủ trương của Sở Giáo dục và đào tạo về giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh trong các buổi triển khai nhiệm vụ năm học nhằm thống nhất nhận thức đối với toàn thể giáo viên nhà trường. 
Thứ hai,  xây dựng Kế hoạch triển khai: Ngay từ đầu năm học, BGH đã xây dựng Kế hoạch giảng dạy. Trong kế hoạch phân công cụ thể rõ thời gian thực hiện, giáo viên giảng dạy. Tiết đầu tiên (tiết 1) của tài liệu được dạy đồng loạt ở các khối lớp 6,7,8,9 của nhà trường ngay sau Lễ khai giảng. 
Thứ ba, thiết lập hồ sơ giáo viên: Hồ sơ gồm Sổ báo giảng (tích hợp với việc giảng dạy bộ môn văn hóa), Sổ ghi đầu bài (tích hợp với sổ của lớp). Sổ nhật kí ghi lại những điều cần điều chỉnh, những hoạt động cần bổ sung hoặc những nội dung tâm huyết sau mỗi giờ lên lớp để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp và giáo án.
Thứ tư, chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn, trao đổi rút kinh nghiệm: 
+ BGH trường chúng tôi chỉ đạo nghiêm túc việc dạy bộ tài liệu ở từng khối. Mỗi khối 6 tiết. 
+ Bên cạnh đó, chúng tôi còn thực hiện lồng ghép giảng dạy những nội dung trong bộ tài liệu với các môn học khác như Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân…, kết hợp với giáo dục đạo đức, hoạt động ngoài giờ, sinh hoạt Đoàn, Đội… Mọi hoạt động của nhà trường luôn định hướng cho học sinh hiểu được ý nghĩa lịch sử, văn hóa của Thăng Long ngàn năm văn hiến, từ đó học sinh ý thức được trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống văn hóa của người Hà Nội và cảm thấy tự hào với vai trò là những công dân Thủ đô trong tương lai.
Nhà trường đặc biệt coi trọng công tác giáo dục đạo đức và pháp luật, giáo dục tư tưởng, lối sống cho học sinh, thực hiện tiêu chí học sinh thanh lịch, tôn trọng các quy tắc ứng xử, văn hóa; củng cố kỷ cương nề nếp, kỷ luật; giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức và trách nhiệm xã hội, giao tiếp ứng xử...

+ Và hằng tháng, trong buổi sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt chuyên môn, BGH đều chỉ đạo việc thảo luận về phương pháp giảng dạy bộ tài liệu với mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả. Giáo viên nhà trường chủ động đa dạng hóa các phương pháp giảng dạy, chủ động sáng tạo tìm tư liệu để bài dạy không khô cứng. Sau các tiết dạy, tiến hành trao đổi, rút kinh nghiệm để phát huy những mặt tốt, những điểm mạnh, khắc phục, sửa chữa những nội dung, vấn đề chưa hay, chưa hấp dẫn.
Chẳng hạn khi dạy bài “Tiếng nói của người Hà Nội” cho các em lớp 7,  để tạo tâm thế và hứng thú cho học sinh, mở đầu tiết học, cô giáo Nguyễn Thu Hà, một giáo viên chủ nhiệm tâm huyết và cũng là cô giáo dạy giỏi bộ môn Ngữ văn của nhà trường đã tổ chức cho nhóm văn nghệ của lớp thể hiện ca khúc  “Hà Nội mười hai mùa hoa” của nhạc sĩ Giáng Son. Đây là một bài hát hay của với những giai điệu và ca từ thật đẹp. Qua tiết mục văn nghệ ấy các em thêm tự hào về Thăng Long - Hà Nội về nơi có những sắc hoa ngát hương bốn mùa, về nơi mang những nhớ thương ngày ta đi xa, nơi ta khát khao mong quay trở về để ta thấy như ngày còn ngây thơ. 
Cũng trong tiết học, qua việc theo dõi, khai thác đoạn phim “Em bé Hà Nội” của đạo diễn Hải Ninh, cùng với vốn hiểu biết của mình, các em học sinh còn thấy được người Hà Nội xưng hô lễ phép, lời nói ngọt ngào, người Hà Nội hòa nhã, lịch sự, tế nhị trong lời ăn tiếng nói. Đó là những nét đẹp ta cần yêu quý và trân trọng. Từ đó, học sinh rút ra bài học cho mình khi giao tiếp: Người Hà Nội, học sinh Hà Nội nói năng thanh lịch, văn minh. Bởi “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.
Đặc biệt, học sinh còn thể hiện tài năng bằng việc diễn một tiểu phẩm. Qua tiểu phẩm, các em thấy khi nói cho người khác nghe cần nói đúng, nói hay, phù hợp với hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp. Trong cuộc sống, nói cho người khác nghe chưa đủ, ta còn cần nghe người khác nói và đôi khi cũng cần biết im lặng. Bởi người xưa đã dạy “Nghe nhiều thêm khôn ngoan. Nói nhiều thêm hối hận và im lặng là nghệ thuật lớn lao của cuộc đàm thoại”.  

Và để học sinh dễ dàng tiếp nhận kiến thức, hiểu được điều tuyệt vời của tiếng nói, cô giáo đã công phu thu clip về một bạn học sinh trường THCS Hy Vọng, một trường chuyên biệt dành cho học sinh khiếm thính trên địa bàn quận Long Biên. Do không may mắn mà bạn học sinh ấy không nghe và không nói được như bao người khác. Qua việc xem clip, học sinh đã tự rút ra thông điệp và bài học cho mình: Hãy trân trọng, giữ gìn, làm đẹp tiếng nói bằng những lời hay ý đẹp và luôn tôn trọng người cùng đối thoại để ta biết thấu hiểu, yêu thương. 

+ Bên cạnh việc chỉ đạo thực hiện chương trình, trao đổi phương pháp, BGH nhà trường còn chỉ đạo tất cả các tiết dạy đều ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin. Giáo án của các thầy cô lên lớp là giáo án điện tử với nhiều hình ảnh được chọn lọc công phu, nhiều clip nhạc và tiếu phẩm sinh động. Nhờ thế các tiết học trở nên phong phú. Thầy và trò đều hào hứng.
Thứ năm là công tác dự giờ, thăm lớp, kiểm tra hồ sơ: BGH kiểm tra việc chuẩn bị giờ dạy của GV qua hệ thống giáo án và trực tiếp dự các tiết học. Qua đó, có cơ sở, căn cứ cho việc chỉ đạo thực hiện việc giảng dạy bộ tài liệu kịp thời, hiệu quả.

Thứ sáu, tổ chức các cuộc thi, tổ chức các diễn đàn.
Nhà trường đã hưởng ứng và tổ chức nhiều cuộc thi của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phòng GD&ĐT Long Biên như thi giáo viên dạy giỏi chuyên đề tích hợp giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội trong môn Ngữ văn cấp THCS, cuộc thi viết về nếp sống thanh lịch văn minh dành cho học sinh, cuộc thi ảnh “Học sinh Hà Nội ứng xử thanh lịch văn minh”. Tổ chức các diễn đàn như: Hiện đại song hành với thanh lịch văn minh, Học sinh Hà Nội thanh lịch văn minh…

Nhờ thực hiện đồng bộ các khâu trên đây, trong thời gian qua, việc giảng dạy bộ tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Trường THCS Gia Thụy, quận Long Biên đạt được một số kết quả đáng khích lệ:

- Về kết quả giáo dục đạo đức. Nhận thức sâu sắc giá trị tư tưởng của bộ tài liệu, nhà trường chúng tôi đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực góp phần không nhỏ vào công tác giáo dục đạo đức và giúp học sinh hình thành nhân cách, xây dựng người Thủ đô thanh lịch, văn minh.
Học sinh nhà trường được học những bài học thực tế của cuộc sống từ những điều tưởng chừng rất nhỏ như biết nói “cảm ơn – xin lỗi”,  biết vỗ tay thay cho lời cảm ơn trong các buổi sinh hoạt tập thể, có văn hóa xếp hàng... các em biết khoan dung với bạn bè, bình tĩnh khi  xử lý các tình huống phát sinh, có ý thức bảo vệ môi trưởng, hưởng ứng tích cực, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2014 của Ủy Ban nhân dân Thành phố Hà Nội về “Năm trật tự văn minh đô thị”. Cùng với sự chỉ đạo của UBND Quận, PGD&ĐT Long Biên, cũng như nhiều ngôi trường trong địa bàn quận chúng tôi chú trọng xây dựng nhà trường “sáng-xanh-sạch-đẹp-nở hoa”, trường học không khói thuốc, trường học an toàn, lớp học không có rác và không để thùng rác trong lớp học, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của học sinh. Có thể nói, bài dạy của các thầy cô đã giúp các em hoàn thiện nhân cách và lối sống.
Đặc biệt, nội dung các bài giảng đi vào thực tế là các câu chuyện, tình huống cụ thể để các em học sinh phân tích, nhận thức đúng, sai, từ đó hướng thực hiện hành vi hợp đạo lý, đạo đức. Quá trình triển khai cho thấy bộ tài liệu được đánh giá phù hợp với lứa tuổi của các em học sinh, đáp ứng nhu cầu thực tế, giúp học sinh học hỏi, kế thừa và tiếp thu truyền thống thanh lịch, văn minh, nét đẹp văn hóa đặc trưng của người Hà Nội. Kết quả hạnh kiểm của học sinh nhà trường nhiều năm liên tục đạt tỉ lệ 99% xếp loại tốt.
Nhiều phụ huynh đã bảy tỏ niềm vui với giáo viên khi chứng kiến con mình có những chuyển biến tích cực trong nếp sinh hoạt hàng ngày ở gia đình như ăn uống từ tốn, chọn trang phục phù hợp, gọn gàng nơi ở, biết bày biện món ăn cho đẹp mắt; mời chào, thưa gửi với mọi người lễ phép và tình cảm.
- Về kết quả các cuộc thi. 
Các cuộc thi của giáo viên: Giáo viên của nhà trường đã tích cực tham gia các cuộc thi do Quận và Thành phố tổ chức. Năm học 2016-2017, cô giáo Nguyễn Thu Hà đã đạt giải nhất cấp Quận và nhì cấp Thành phố trong Hội thi giáo viên dạy giỏi nếp sống thanh lịch văn minh cho học sinh trung học cơ sở. 
Các cuộc thi của học sinh: các em đã tham gia và đạt nhiều thành tích trong cuộc thi “Viết về nếp sống thanh lịch văn minh” cấp Quận và cấp Thành phố vào ngày 08/11/2015. 04 em Đỗ Mai Linh, Phạm Hồng Nhung, Phan Ngọc Linh, Vũ Vân Linh, học sinh lớp 8A5 của nhà trường đã đạt thành tích cao.
Bên cạnh những kết quả đạt được nhà trường cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc trong việc giảng dạy bộ tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh trong trường học. Đó là: 

- Về phía học sinh: Mỗi học sinh có một môi trường, hoàn cảnh sống khác nhau nên cách giao tiếp, ứng xử của các em ít nhiều bị ảnh hưởng bởi cả cái tốt và chưa tốt. Còn có những học sinh chưa tự tin nói lên quan điểm, tiếng nói cá nhân trong các giờ học vì vậy các em chưa chủ động nắm bắt kiến thức. Một số học sinh không coi giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh là một tiết học cần thiết nên còn thờ ơ, thiếu tập trung…

- Về phía giáo viên: Giáo viên giảng dạy chủ yếu là kiêm nhiệm, bên cạnh việc giảng dạy chương trình Thanh lịch văn minh, chủ yếu giáo viên phải đảm nhiệm công tác chuyên môn và nhiều công tác khác của nhà trường nên thời gian khá hạn hẹp. Giáo viên giảng dạy chủ yếu dựa vào kinh nghiệm sống và niềm đam mê, chưa được tập huấn thường xuyên, ít có điều kiện giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.

- Tài liệu tham khảo: Tài liệu tham khảo cho nội dung này cũng chưa thực sự phong phú và thiếu sự đầu tư bài bản. Chủ yếu là giáo viên phải tự mày mò, tìm tòi tư liệu từ cuộc sống.

Để việc giảng dạy bộ tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội trong thời gian tới, từ thực tiễn của Trường THCS Gia Thụy, chúng tôi đề nghị:
- Về phía Sở Giáo dục và đào tạo: 

+ Tiếp tục tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các điểm sáng về việc thực hiện giảng dạy bộ tài liệu để giáo viên toàn Thành phố có điều kiện học hỏi, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình. 

+ Cần có sự quan tâm nhiều hơn nữa tới công tác bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên và trang bị tài liệu tham khảo phong phú hơn cho các nhà trường; đồng thời tổ chức nhiều hơn những sân chơi phù hợp, bổ ích cho cả thầy và trò.
+ Điều chỉnh nội dung của bộ tài liệu theo từng năm học để giúp học sinh cập nhật tư liệu, hình ảnh và thực trạng Hà Nội hiện nay.  

+ Thường xuyên thanh, kiểm tra việc thực hiện giảng dạy bộ tài liệu tại các trường học để nắm bắt tình hình, chỉ đạo kịp thời những vấn đề phát sinh vướng mắc.

- Về phía các nhà trường: Đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong đội ngũ giáo viên nhà trường về việc giảng dạy bộ tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh. Bởi vì, chất lượng giờ học phục thuộc rất nhiều vào sự nhiệt tình, tâm huyết và khả năng dẫn dắt của giáo viên. Việc này cũng góp phần tạo chuyển biến tích cực về nền nếp, tác phong làm việc của cán bộ, giáo viên trong nhà trường.

Xây dựng kế hoạch cho từng năm học, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ.   

- Về phía giáo viên: Phải chủ động tìm tòi phương pháp giảng dạy
Cùng một nội dung nhưng mỗi nhà trường, mỗi giáo viên hãy tự tìm tòi phương pháp giảng dạy phù hợp để truyền đạt kiến thức cho học sinh, lồng ghép, tích hợp các môn học khác nhau, các hoạt động, các phong trào với việc giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh của người Hà Nội. Chúng ta cần đa dạng phương pháp dạy học. 
Ví dụ: Khi tổ chức cho học sinh tìm hiểu bài “Người Hà Nội ứng xử thanh lịch văn minh nơi công cộng”, chúng tôi tích hợp cho học sinh tìm hiểu những di tích lịch sử địa phương như Gò Mộ Tổ- phường Gia Thuỵ, Đền Bắc Biên hay đình Lệ Mật, những địa chỉ văn hóa của địa phương. Từ đó bồi dưỡng thêm cho các em lòng tự hào về quê hương mình và thấy cần hành động như thế nào để bảo vệ, tôn vinh những di sản tốt đẹp đó. 
Giáo viên cần chủ động sáng tạo để bài dạy bớt khô khan. Khi giảng dạy bộ tài liệu, giáo viên có thể kết hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Ví dụ như văn hoá giao thông, văn hoá đọc, văn hoá điện thoại, hoặc tích hợp văn hoá “cảm ơn- xin lỗi” trong bài “Tiếng nói của người Hà Nội”, hoặc tổ chức cho học sinh tham gia các diễn đàn mở để các em có thể nói lên quan điểm của cá nhân mình về tình bạn- tình yêu, tình thầy trò khi học bài “Giao tiếp, ứng xử trong trường học”…. 

Nếp sống thanh lịch, văn minh mang cốt cách tinh thần của người Hà Nội. Xây dựng nếp sống thanh lịch văn minh vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào và cũng là khát vọng của người Hà Nội. Đối với học sinh phổ thông - những chủ nhân tương lai của đất nước, được học và nắm những kiến thức cơ bản về thanh lịch, văn minh là hành trang, là cẩm nang quý giá để xây dựng người Hà Nội đẹp, mãi xứng đáng là công dân của Thành phố vì hòa bình mà UNESCO  đã tôn vinh.





Long Biên, tháng 7 năm 2018







Người viết 





                   Phạm Thị Hải Vân
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